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DỰ KIẾN
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 12

MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC

(Kèm theo tờ trình số 09/GDTrH ngày 04 tháng 02 năm 2008)

	STT
	Tên thiết bị
	Yêu cầu kĩ thuật cơ bản
	Đơn vị
	Số lượng
	Bài trong sách giáo khoa
	Ghi chú

	
	
	
	
	CB
	NC
	
	

	I
	BĂNG ĐĨA GHI ÂM, GHI HÌNH
	
	
	
	
	

	1
	Ghi âm các bài khoá, từ mới, bài đọc thêm và bài tập luyện nghe hiểu
	Đĩa CD tiếng phổ thông chuẩn do người bản ngữ đọc, âm thanh chất lượng tốt, công nghệ dập, nhãn đĩa in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng trong, nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục nội dung đĩa.
	bộ
	bộ (2 đĩa)
	bộ (3 đĩa)
	15 bài học và 05 bài ôn
	Nội dung của đĩa CD có thể chuyển sang băng cassette thông dụng.

	2
	Ghi hình theo chủ đề bài học có lồng tiếng và phụ đề bằng chữ Hán
	Đĩa VCD/ĐV tiếng phổ thông chuẩn do người bản ngữ đọc, âm thanh chất lượng tốt, công nghệ dập, nhãn đĩa in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng trong, nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục nội dung đĩa.
	bộ (2 đĩa)
	Dùng chung 01 bộ
	15 bài học
	

	II
	DỤNG CỤ
	
	
	
	
	

	1
	Thẻ từ mới (Phục vụ phần “Từ mới”, “Trọng điểm bài học” và “Ghi nhớ”)
	Bìa cứng, có móc treo, cỡ 75cm x 13 cm, một mặt ghi chữ Hán, một mặt ghi phiên âm la-tinh, có từ tính.
	bộ (75 thẻ)
	Dùng chung 01 bộ
	15 bài học : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19.
	

	2
	Sơ đồ mẫu câu
	Cho từng bài học
	bộ
	1
	
	


	
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
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